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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CHI TIÊU ĐỐI VỚI CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP NGÀNH VÀ HUYỆN, THỊ TỈNH BẾN TRE
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
- Căn cứ Nghị định số: 81/2002/NĐ-CP, ngày 17 tháng 10 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;
- Căn cứ Thông tư liên tịch số: 45/2001/TTLT/BTC – BKHCNMT, ngày 18-6-2001 của liên Bộ khoa học, Công nghệ và Môi trường và Bộ Tài chính ”Hướng dẫn một số chi tiêu đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ”;
- Xét đề nghị của ông Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre, tại Công văn số: 528/CV-SKHCN ngày 16 tháng 8 năm 2004.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Nay ban hành Quyết định kèm theo Quy định: “Chế độ chi tiêu đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp ngành và huyện, thị tỉnh Bến Tre”.
Điều 2: Giao Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị và các lực lượng làm công tác khoa học Công nghệ tổ chức triển khai thực hiện Quy định này.
Điều 3: Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc các Sở, ban, ngành của tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phòng Tài chính các huyện, thị xã, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 
	 
Nơi nhận:
- Như Điều 3.
- Bộ KHCN& Bộ Tài chính.
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh.
- CT, các PCT.UBND tỉnh.
- Nghiên cứu các khối.
- Lưu VP.
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Cao Tấn Khổng


 
QUY ĐỊNH
VỀ CHẾ ĐỘ CHI TIÊU ĐỐI VỚI CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP NGÀNH VÀ HUYỆN, THỊ TỈNH BẾN TRE
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3322/2004/QĐ-UB ngày 31-8-2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)
Để thống nhất quản lý chi tiêu đối với các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp ngành và huyện, thị, Sở Khoa học và Công nghệ thông qua Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định tạm thời một số chế độ chi tiêu như sau:
I- ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG
Quy định này quy định một số chế độ chi tiêu đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (đề tài, dự án) cấp ngành, huyện, thị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước và các nguồn khác thông qua tỉnh.
II- NỘI DUNG VÀ MỨC CHI
Các mức chi được Quy định là mức tối đa, Chủ nhiệm đề tài, dự án căn cứ vào khối lượng công việc đề xuất với thủ trưởng đơn vị mức trả cho từng nội dung cụ thể. Đối với các khoản chi không có tại Quy định này được thực hiện theo Quy định chung hiện hành (điều tra khảo sát, mua nguyên nhiên vật liệu, chi phí đi lại, công tác phí…)
NỘI DUNG CHI VÀ MỨC CHI
ĐVT: 1000 đồng
	TT
	Nội dung công việc
	ĐVT
	Thành tiền
	Ghi chú

	I
	Xác định và tuyển chọn
	Đề tài, Dự án
	 
	 

	1
	Hội đồng tư vấn xác định các nhiệm vụ KHCN, tuyển chọn, xét duyệt đề cương
	 
	 
	Từ 5-7 người

	1.1
	Chủ tịch Hội đồng
	buổi
	 
	 

	 
	 
	(4 tiếng)
	100
	 

	1.2
	Ủy viên & Thư ký buổi
	 
	70
	 

	1.3
	Đại biểu được mời tham dự
	buổi
	30
	Tùy theo có từ 2-3 người

	1.4
	Bài nhận xét của phản biện Hội đồng xác định nhiệm vụ
	bài
	50
	2 bài chọn ra trong 7 thành viên ở trên

	1.5
	Bài nhận xét của phản biện Hội đồng tuyển chọn, xét duyệt đề cương
	bài
	50
	2 bài chọn ra trong 7 thành viên ở trên

	1.6
	Bài nhận xét của Ủy viên Hội đồng tuyển chọn, xét duyệt đề cương
	bài
	30
	 

	II
	Hội đồng tổng kết nghiệm thu
	 
	 
	Từ 5-7 thành viên

	1
	Chủ tịch Hội đồng
	buổi
	100
	 

	2
	Ủy viên và thư ký
	buổi
	70
	 

	3
	Đại biểu được mời tham dự
	buổi
	40
	Từ 2-3

	4
	Bài nhận xét của phản biện
	bài
	150
	Từ 1-2 phản biện

	5
	Bài nhận xét của ủy viên
	bài
	70
	 

	III
	Hoạt động nghiên cứu
	 
	 
	Phải được duyệt

	1
	Xây dựng đề cương chi tiết đề tài/dự án
	 
	300
	 

	2
	Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ, các giải pháp KHCN
	Chuyên đề
	3.000-8.000
	Theo phương thức hợp đồng

	3
	Nghiên cứu lý thuyết, khoa học xã hội
	Chuyên đề
	1.000-2.000
	Theo phương thức hợp đồng

	4
	Báo cáo tổng thuật tài liệu
	Báo cáo
	200
	 

	5
	Lập mẫu phiếu điều tra
	phiếu
	100
	30 thông số

	6
	Lấy thông tin vào phiếu
	 
	5
	 

	7
	Hội thảo khoa học
	 
	 
	 

	8
	Người chủ trì hội thảo
	người/buổi
	50
	 

	9
	Thành viên tham dự
	người/buổi
	30
	 

	10
	Người báo cáo tham luận
	bài
	70
	 

	11
	Báo cáo tổng kết nghiệm thu đề tài/dự án
	báo cáo
	2000
	Hoàn chỉnh báo cáo

	12
	Quản lý phí
	năm
	3000
	Hỗ trợ chi hoạt động bộ máy của cơ quan chủ trì

	13
	Phụ cấp thử nghiệm
	tháng
	70
	 


III- QUẢN LÝ VÀ THANH QUYẾT TOÁN
Công tác quản lý tài chính, thanh quyết toán kinh phí chi cho các chương trình, đề tài dự án phải thực hiện theo các quy định của Luật Ngân sách Nhà nước chế độ tài chính hiện hành và một số quy định dưới đây:
1) Thủ trưởng đơn vị, Chủ nhiệm đề tài, dự án chịu trách nhiệm quản lý chi tiết chặt chẽ, có hiệu quả, đảm bảo tính chính xác và thanh quyết toán kinh phí thực tế chi cho từng đề tài, dự án.
2) Dự toán kinh phí được phê duyệt và phân bổ cho từng đề tài, dự án là mức tối đa để thực hiện đề tài, dự án đó. Khi kết thúc đề tài, dự án, phần kinh phí thực tế chi thấp hơn mức kinh phí được phê duyệt, đơn vị được sử dụng vào việc tăng cường cơ sở vật chất, chi cho những nhiệm vụ cấp bách, mới phát sinh của đơn vị.
3) Các khoản chi cho cá nhân khi tham gia hội thảo, họp Hội đồng khoa học để tư vấn, tuyển chọn, xét duyệt, nghiệm thu phải có danh sách và mức chi cụ thể cho các cá nhân dự họp, được thủ trưởng đơn vị xác nhận.
4) Đối với các khoản chi tính theo sản phẩm nghiên cứu (công nghệ, chuyên đề, báo cáo tổng kết):
+ Trường hợp chủ nhiệm đề tài, dự án thực hiện: Thủ trưởng đơn vị xác nhận khối lượng công việc thực hiện.
+ Trường hợp thuê tổ chức hoặc cá nhân khác thực hiện: Thủ trưởng đơn vị, chủ nhiệm đề tài, dự án thực hiện việc ký hợp đồng với các tổ chức, cá nhân đó. Kết quả thực hiện các hợp đồng nghiên cứu, báo cáo theo chuyên đề phải được chủ nhiệm đề tài, dự án công nhận.
Chuyên đề nghiên cứu của từng đề tài, dự án phải thiết thực, phù hợp với các nội dung nghiên cứu được thể hiện trong đề cương nghiên cứu được duyệt.
5) Trường hợp mua vật tư phục vụ nghiên cứu khoa học, nếu không có hóa đơn theo quy định, thì phải có giấy biên nhận ghi rõ họ tên người bán, người mua, địa chỉ, mẫu mã, số lượng, giá cả (nếu có dấu của đơn vị và địa phương là tốt) và được Thủ trưởng đơn vị đồng ý mới được thanh quyết toán.
